
ximang.vn	

Báo	cáo	ngành	Xi	măng	Việt	Nam	2024	 0	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ü Năm	2024	có	thêm	duy	nhất	1	dây	chuyền	đi	vào	hoạt	động		

ü Hệ	số	huy	động	chung	đạt	80%		

ü Tỷ	trọng	tiêu	thụ	tại	miền	Nam	vẫn	giữ	ở	mức	cao		

ü Trong	năm	có	1	đợt	điều	chỉnh	tăng	giá	xi	măng	
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DANH	MỤC	CÁC	BẢNG	SỐ	LIỆU	TRONG	BÁO	CÁO	

TT	
Chương	
mục	

Tên	Bảng	số	liệu	

1	
1.4	 Bảng	1	-	Tổng	hợp	công	suất,	sản	xuất	và	tiêu	thụ	toàn	ngành	
1.5	 Bảng	2	-	Số	lượng	lò	quay	các	cỡ	tại	3	miền	

2	 3.2	
Bảng	3	-	Phân	bố	công	suất	xi	măng	theo	tỉnh,	TP	
Bảng	4	-	Các	dự	án	đang	triển	khai	đầu	tư	xây	dựng	trong	tương	lai	
gần	

3	 3.2	 Bảng	5	-	Dự	báo	một	số	chỉ	tiêu	cơ	bản	của	ngành	Xi	măng	Việt	Nam	
năm	2025	

4	 4.1	
Bảng	6	-	Sản	lượng	tiêu	thụ	nội	địa	năm	2024	
Bảng	7	-	Sản	lượng	tiêu	thụ	theo	miền	Bắc,	Trung,	Nam	năm	2024	

5	 4.2	
Bảng	8	-	Sản	lượng	xuất	khẩu	xi	măng	và	clinker	năm	2024	
Bảng	9	-	Chi	tiết	sản	lượng	và	giá	trị	xuất	khẩu	sang	các	thị	trường	
hàng	tháng	năm	2024	

6	 4.3	
Bảng	10	–	Tổng	hợp	sản	lượng	tiêu	thụ	xi	măng	2014-2024	
Bảng	11	–	Tổng	hợp	tốc	độ	tăng	trưởng	tiêu	thụ	xi	măng	2014-2024	

7	 PHẦN	V	 Bảng	12	-	Sản	lượng	xi	măng	toàn	ngành	năm	2024	
8	 PL1.1	 Bảng	13	-	Danh	mục	các	dây	chuyền	xi	măng	lò	quay	trên	cả	nước	

9	 PL1.2	

Bảng	14	-	Danh	mục	Trạm	nghiền	trực	thuộc	Nhà	máy	sản	xuất	
clinker	
Bảng	15	-	Danh	mục	Trạm	phân	phối	xi	măng	trực	thuộc	
Bảng	16	-	Danh	mục	Trạm	nghiền	được	xây	dựng	độc	lập	
Bảng	17	-	Danh	mục	Trạm	phân	phối	và	xuất	XM	độc	lập	

10	 PL1.3	 Bảng	18	-	Danh	mục	dây	chuyền	lắp	đặt	hệ	thống	WHR	

11	 PL1.4	
Bảng	19:	Danh	mục	các	dây	chuyền	lắp	đặt	hệ	thống	đồng	xử	lý	chất	
thải	–	rác	thải	

12	 PL2.1	 Bảng	20	-	Giá	bán	xi	măng	tại	một	số	tỉnh	miền	Bắc	theo	Thương	hiệu	
xi	măng	

13	 PL2.2	 Bảng	21	-	Giá	bán	xi	măng	tại	một	số	tỉnh	miền	Trung	theo	Thương	
hiệu	xi	măng	

14	 PL2.3	 Bảng	22	-	Giá	bán	xi	măng	tại	một	số	tỉnh	miền	Nam	theo	Thương	
hiệu	xi	măng	

15	 PL	III	
Bảng	23	-	Doanh	thu	của	một	số	DN	xi	măng	năm	2024	
Bảng	24	-	Lợi	nhuận	sau	thuế	của	một	số	DN	xi	măng	năm	2024	

16	 PL	IV	

Bảng	25:	Tương	quan	tăng	trưởng	GDP	và	các	chỉ	tiêu	liên	quan	hàng	
năm	2013-2024	
Bảng	26:	Tương	quan	tăng	trưởng	GDP	và	tiêu	thụ	xi	măng	giai	đoạn	
2005-2024	
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DANH	MỤC	CÁC	BIỂU	ĐỒ	TRONG	BÁO	CÁO	

TT	
Chương	
mục	

Tên	Bảng	số	liệu	

1	 1.5	
Biểu	đồ	1:	Phân	bố	số	lượng	lò	quay	3	miền	

Biểu	đồ	2:	Phân	bố	công	suất	xi	măng	tại	3	miền	

2	 2.2	

Biểu	đồ	3:	Công	suất	XM	của	các	tỉnh	miền	Bắc	
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Biểu	đồ	6:	Tỷ	trọng	sản	lượng	XM	theo	miền	

3	 4.1	

Biểu	đồ	7:	Tiêu	thụ	nội	địa	của	các	Khối	theo	tháng	

Biểu	đồ	8:	Tỷ	trọng	thị	trường	giữa	các	khối	

Biểu	đồ	9:	Tiêu	thụ	xi	măng	tại	các	miền	theo	tháng	

Biểu	đồ	10:	Tỷ	trọng	tiêu	thụ	giữa	các	miền	

4	 4.2	

Biểu	đồ	11:	Sản	lượng	và	giá	trị	XK	xi	măng	và	clinker	12	tháng	

Biểu	đồ	12:	Tỷ	trọng	xuất	khẩu	xi	măng	và	clinker	

Biểu	đồ	13:	Sản	lượng	và	giá	trị	xuất	khẩu	2020-2024	

Biểu	đồ	14:	Sản	lượng	xuất	khẩu	XM	và	Clinker	2020-2024	

Biểu	đồ	15:	XK	xi	măng	và	clinker	sang	một	số	thị	trường	lớn	2024	

Biểu	đồ	16:	Các	thị	trường	chính	xuất	khẩu	xi	măng	và	clinker	2024	

5	 4.3	
Biểu	đồ	17:	So	sánh	TTNĐ	và	Xuất	khẩu	2014-2024	

Biểu	đồ	18:	Biến	động	tăng	trưởng	tiêu	thụ	xi	măng	2014-2024	

6	 PHẦN	V	
Biểu	đồ	19:	Sản	lượng	XM	toàn	ngành	theo	tháng	năm	2024	

Biểu	đồ	20	:	Sản	lượng	sản	xuất	XM	và	tăng	trưởng	2020-2024	

7	 PL2.1	

Biểu	đồ	21:	Giá	xi	măng	bình	quân	tại	một	số	tỉnh	miền	Bắc	

Biểu	đồ	22:	Giá	xi	măng	bình	quân	một	số	thương	hiệu	tại	miền	Bắc	

Biểu	đồ	23:	Giá	xi	măng	bình	quân	tại	một	số	tỉnh	miền	Trung	

Biểu	đồ	24:	Giá	xi	măng	bình	quân	một	số	thương	hiệu	tại	miền	Trung	

Biểu	đồ	25:	Giá	xi	măng	bình	quân	tại	một	số	tỉnh	miền	Nam	

Biểu	đồ	26:	Giá	xi	măng	bình	quân	một	số	thương	hiệu	tại	miền	Nam	

8	 PL	IV	

Biểu	đồ	27:	Tương	quan	tiêu	thụ	XM	và	GDP	trong	giai	đoạn	2005	-	
2024	

Biểu	đồ	28:	Biến	thiên	Tốc	độ	tăng	trưởng	các	chỉ	tiêu	giai	đoạn	2005	
-	2024	


